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Thời gian làm bài:  phút
Câu 1 (4 điểm): Lập bảng thống kê tên các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỷ X-XV theo mẫu (stt, tên các triều đại phong kiến, thời gian thống trị)
Câu 2 (6 điểm): Phân tích nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm từ thế kỷ X đến thế kỷ XV (Có dẫn chứng chứng minh) ?
    Hết  

- Giám thị không giải thích đề thi.                                                      
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh:……….
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..…
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              Đống Đa , ngày  12 tháng 12 năm 2011



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ

(Hướng dẫn gồm 01 trang)








I. Hướng dẫn chung:

- Biểu điểm giống như đáp án bên dưới. 
- ở câu 2, nếu học sinh chỉ nêu được nội dung mà chưa có dẫn chứng chứng minh thì chỉ được nửa số điểm
- Trong trường hợp học sinh làm không giống hoàn toàn đáp án song có ý đúng thì vẫn cho điểm tối đa

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(4 đ)
	STT

Tên các triều đại phong kiến

Thời gian thống trị

1
Nhà Ngô

939-968
2
Nhà Đinh
968-980
3
Nhà Tiền Lê

980-1009
4
Nhà Lý

1010-1226
5
Nhà Trần

1226-1400
6
 Nhà Hồ

1400-1407
7
Nhà Lê sơ
1428-1527

	4 đ

	2

(6 đ)
	- Tinh thần đoàn kết của nhân dân Đại việt 

+ Đoàn kết trong  nhân dân

+ Đoàn kết giữa các tướng lĩnh trong triều đình

+ Đoàn kết giữa vua-tôi
(Sự đoàn kết dưới thời nhà Trần……)
	2 đ

	
	- Có sự lãnh đạo tài tình của vua và các tướng lĩnh (Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Lê Hoàn…..)
	2 đ

	
	- Nghệ thuật đánh giặc tài tình qua mỗi thời kỳ: chiến thuật “vườn không nhà trống”, lập phòng tuyến đánh giặc trên sông, lợi dụng điều kiện tự nhiên để đánh giặc
	2 đ


